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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CHỦ CƠ SỞ 

1.1 Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo Nguyên  

- Địa chỉ: thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

- Người đại diện : (Bà) Nguyễn Thị Thảo Nguyên 

- Chức vụ : Chủ hộ kinh doanh  

- Điện thoại : 0336 147 749 

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 35H8004048 đăng ký lần đầu ngày 27 

tháng 07 năm 2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn 

cấp; 

- Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án “Trại chăn nuôi heo 

của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo Nguyên” số 03/UBND-GXN ngày 02/11/2020 của 

UBND huyện Tây Sơn. 

1.2. Tên cơ sở 

“Trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo Nguyên” 

(Sau đây gọi tắt là Cơ sở hoặc Trang trại) 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Dự án “Trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thảo Nguyên” (công suất 450 con/năm) được đầu tư xây dựng trên diện tích 

tổng thể là 11.938 m
2
, có phạm vi quy hoạch giao lô H6, H7, H8, H14, H15, H16 thuộc 

Điểm chăn nuôi tập trung thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. 

Vị trí tiếp giáp của các khu vực sau: 

- Phía Đông tiếp giáp: Trại heo của hộ Nguyễn Thanh Phong 

- Phía Tây tiếp giáp: Trại heo của hộ Nguyễn Thanh Tùng 

- Phía Nam tiếp giáp: hồ câu cá 

- Phía Bắc tiếp giáp: đường giao thông nội bộ của điểm chăn nuôi tập trung thuộc 

thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân. 
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Hình 1.1 Sơ đồ vị trí thực hiện dự án 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 

số BY 719436, số vào sổ cấp GCN số CH01167, tại thửa đất số H6, H7, H8, H14, H15,  

H16, tờ bản đồ số 26 do UBND huyện Tây Sơn – tỉnh Bình Định cấp ngày 17/09/2015. 

- Quy mô dự án đầu tư của dự án: Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

Luật Đầu tư công (Luật đầu tư công số 39/2019/QH14): Dự án nhóm C (Tổng vốn đầu tư 

của dự án là: 300.000.000 VNĐ). 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:  

1.3.1. Công suất của cơ sở: 

- Năng lực sản xuất của Trang trại là: 450 con heo thịt/năm. 

- Thời gian trang trại nhập lợn con vào nuôi là khoảng tháng 2 và tháng 8 hàng năm. 

- Trong thời gian hoạt động trước đây, công nghệ chăn nuôi tại cơ sở theo kiểu 

chuồng hở, không đảm bảo năng suất sản xuất và có phát sinh mùi hôi ra khu vực xung 

quanh. Do đó, để nâng cao hiệu quả chăn nuôi và hạn chế mùi hôi phát sinh trong quá 

trình chăn nuôi trang trại, Chủ trang trại đã tiến hành cải tạo các chuồng nuôi 100% theo 

kiểu chuồng lạnh có diện tích 300m
2
/01 dãy chuồng, gồm 02 dãy chuồng tương tự nhau. 

1.3.2. Các hạng mục công trình cơ sở đã đầu tƣ xây dựng. 

Trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo Nguyên được xây dựng với 

diện tích tổng thể quy hoạch là 11.938m
2
.  

Trên tổng thể mặt bằng diện tích đất khu vực cơ sở được phân thành các khu có chức 

năng sử dụng đất riêng biệt, được liên kết chặt chẽ với nhau về không gian kiến trúc cảnh 

quan và trục liên kết giao thông hợp lý.  
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Căn cứ vào tính chất sử dụng, các hạng mục công trình của các chuồng nuôi của cơ 

sở chia thành nhiều loại tương ứng với các giải pháp kiến trúc thích hợp. Hệ thống 

chuồng trại được xây dựng khung thép tiền chế mái lợp tôn kết hợp tường gạch xây, vừa 

đảm bảo chất lượng, mỹ thuật của cơ sở. Hình thức kiến trúc đơn giản, phù hợp với vẻ 

đẹp công nghiệp và hiện đại. Trong khuôn viên của cơ sở có nhà văn phòng, hành chính 

được thiết kế 1 tầng với kiến trúc nhà văn phòng hiện đại và trang bị đầy đủ các trang 

thiết bị phục vụ cho việc quản lý trang trại chăn nuôi hiệu quả và an toàn.  

Các hạng mục công trình xây dựng được trình bày tại bảng sau: 

Bảng1.1 Diện tích các hạng mục công trình xây dựng 

STT Hạng mục Số lƣợng Đơn vị Diện tích 

1 Dãy chuồng nuôi (15x20)m 02 m
2 

600 

2 
Văn phòng làm việc và nhà nghỉ 

công nhân (6x6)m 
01 m

2 
36 

3 Nhà tắm (4x5)m 01 m
2 

20 

4 Nhà vệ sinh (4x4)m 01 m
2
 16 

5 Khu vực khử trùng xe (3x5)m 01 m
2 

15 

6 Nhà sát trùng người (7x3)m 01 m
2 

21 

7 Kho chứa cám (4x5)m 01 m
2 

20 

8 Hố hủy xác heo (3,5x3x1,5)m  01 m
2
 10,5 

9 Kho chứa chất thải (3x3)m 01 m
2
 9 

10 Nhà xuất heo (5x5)m 01 m
2
 25 

11 Hố thu gom phân (4x2x2,8)m 01 m
2
 8 

12 
Hầm biogas lót bạt HDPE 

(20x10x5)m 
01 m

2
 200 

13 Hồ lắng sau biogas (4x4x5)m 01 m
2
 16 

14 
Bể chứa nước thải sau xử lý 

(10x8x5)m 
01 m

2
 80 

15 Đƣờng giao thông nội bộ 01 m
2
 374 

16 Cây xanh 01 m
2
 10.234,84 

17 
Đất khác và các công trình phụ 

trợ khác) 
01 m

2
 252,66 

Tổng diện tích  m
2
 11.938 

Nguồn: Chủ trang trại 

1.3.3. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

 Quy trình sản xuất chăn nuôi nhƣ sau: 
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Hình 1. 1 Sơ đồ quy trình chăn nuôi của cơ sở 

 Thuyết minh quy trình: 

a. Quy trình sản xuất chăn nuôi: 

Quy trình sản xuất chăn nuôi của Trang trại sẽ gồm các bước chính sau: 

- Heo giống nhập về trại có trọng lượng khoảng 6kg/con.  

- Heo con đảm bảo được kiểm tra kỹ, tất cả đều khỏe mạnh, có giấy chứng nhận kiểm 

dịch (do cơ quan thú y cấp). Heo được nuôi tại trại trong khoảng 5 tháng, khi trọng lượng 

đạt khoảng 65 ÷ 95 kg thì xuất chuồng.  

- Sau khi xuất chuồng, thực hiện vệ sinh phòng dịch bằng khử trùng, vệ sinh chuồng 

trại sạch sẽ, sau đó mới tiến hành nhập đợt heo mới.  

b. Quy trình chăm sóc đàn heo thịt: 

- Tiêm phòng: tiêm phòng cho heo lúc 8 – 12 tuần tuổi (giai đoạn trước khi heo đưa 

vào nuôi thịt). Tiêm các loại vaxine thông thường (Dịch tả, FMD), riêng đối với bệnh 

Phó thương hàn cần tiêm cho heo trong thời kỳ heo con theo mẹ và sau đó có thể tiêm 

phòng nhắc lại. Thông thường sau khi tiêm lần 1 khoảng 10 – 20 ngày, lợn có thể được 

tiêm nhắc lại hay bổ sung; 

- Tẩy giun sán: trước khi đưa heo vào nuôi thịt nên tiến hành tẩy các loại giun sán; 

- Chuồng trại phải thoáng mát, có sự lưu chuyển không khí với vận tốc gió trung bình 

từ 0,5 – 1m/s;  
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- Nền chuồng luôn khô ráo, có độ dốc thoát nước tốt, tránh trơn trượt hoặc gồ ghề, 

hạn chế chất thải trong khu vực nuôi. 

c. Quy trình cho ăn: 

- Cơ thể heo thịt phát triển theo 2 giai đoạn: 

+ Ở giai đoạn đầu: cơ thể heo sẽ phát triển số lượng tế bào cơ và giai đoạn còn lại sẽ 

phát triển kích thước tế bào. Do đó, ở giai đoạn đầu ta cần cho heo thịt ăn với số lượng tự 

do theo nhu cầu để giúp heo tăng tối đa số lượng tế bào.     

+ Ở giai đoạn sau: cho heo ăn theo định mức để hạn chế quá trình hình thành tế bào 

mỡ, như vậy sẽ giúp giảm chi phí cho đàn heo thịt và tăng tỉ lệ nạc.    

- Cách cho ăn: bố trí máng ăn đủ cho số heo trong đàn để hạn chế mức ăn không 

đồng đều và cho ăn nhiều lần trong ngày để tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, tập cho heo 

có phản xạ ăn theo giờ để tăng khả năng tiêu hóa.   

- Trong quá trình cho ăn, theo dõi tình trạng sức khỏe và khả năng ăn vào của từng 

con trong chuồng. Ngoài ra, cần chú ý đến chất lượng thức ăn phải đủ dưỡng chất và 

không bị nhiễm độc tố nấm mốc. 

d. Quy trình tắm heo: 

- Trong mỗi chuồng trại nuôi heo, tại mỗi ô nuôi sẽ được thiết kế một hồ tắm chạy 

dọc theo chiều dài của ô nuôi, được thiết kế thấp hơn đáy hồ tắm, dốc về hướng quạt hút 

và hướng về hệ thống thu gom nước thải. 

- Tại cuối mương có lắp đặt van đóng mở phục vụ thu gom nước. 

e. Vệ sinh chuồng trại bằng khử trùng 

- Khử trùng hàng ngày: Đối với chuồng trại được vệ sinh hàng ngày với tần suất 01 

lần/ngày. 

- Khử trùng sau khi xuất heo: Sau khi xuất hết tất cả heo trong một trại, tiến hành làm 

vệ sinh toàn bộ bao gồm trần, nền, tường, vách ngăn, trang thiết bị, dụng cụ dùng trong 

chuồng nuôi.  

- Sử dụng vôi bột để khử trùng chuồng trại, lượng vôi khử trùng ước tính khoảng 

200g/m
2
 sàn. Sau vài ngày, tiến hành quét dọn vôi sạch sẽ, nhập lứa heo mới vào.  

- Đối với các dụng cụ, thiết bị được khử trùng bằng thuốc và để khô tối thiểu trên 12 

giờ mới đưa vào sử dụng lại.  

- Trong chăn nuôi heo, chất thải chủ yếu là phân, nước tiểu, nước vệ sinh chuồng, 

thức ăn thừa, bao bì đựng thức ăn, vỏ thuốc thú y, heo chết,... Nguồn chất thải phát sinh 

từ hoạt động chăn nuôi gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường, vì vậy Chủ cơ 

sở sẽ quan tâm kiểm soát.   

f. Vệ sinh thú y và biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh 

Thực hiện phương châm phòng bệnh là chính: 
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- Xây dựng nội quy ra vào trại để đảm bảo an toàn dịch bệnh, tất cả công nhân trước 

khi vào khu chăn nuôi phải thay quần áo bảo hộ, ủng của trại, phun sát trùng bằng 

Chloramin-B, nhúng ủng vào hố khử trùng trước khi vào các chuồng nuôi. Công nhân sau 

khi nghỉ phép quay lại làm việc phải ở cách ly 02 ngày trước khi xuống chuồng làm việc. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào Trang trại đều phải đi qua hố khử trùng 

và phải được phun thuốc sát trùng. 

- Thực hiện tiêm phòng khép kín vaccine LMLM, Dịch tả, Tụ huyết trùng, phó 

thương hàn, E.coli… 

- Định kỳ tẩy giun, sán; phòng, trị ghẻ cho đàn heo. 

- Tuyệt đối không sử dụng thức ăn bị ẩm mốc, thức ăn kém chất lượng cho đàn heo. 

- Định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi ít nhất 1 

lần/2 tuần; phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi ít nhất 

1 lần/tuần khi không có dịch bệnh, và ít nhất 1 lần/ngày khi có dịch bệnh; phun thuốc sát 

trùng trên heo 1 lần/tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích hợp theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất.   

- Định kỳ phát quang bụi rậm, khai thông và vệ sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít 

nhất 1 lần/tháng 

- Không vận chuyển heo, thức ăn, chất thải hay vật dụng khác chung một phương tiện 

vận chuyển. 

- Có biện pháp để kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác (nếu có) 

trong trang trại. Khi sử dụng bẫy, bả phải có biển thông báo và ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt 

bẫy, bả và thường xuyên kiểm tra thu gom để xử lý. 

- Sau mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi 

và để trống chuồng ít nhất 7 ngày trước khi đưa heo mới đến. Trong trường hợp trại bị 

dịch, phải để trống chuồng ít nhất 21 ngày. 

1.3.4. Sản phẩm của cơ sở: 450 con heo thịt/năm. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu. 

 Nhu cầu thức ăn. 

- Đối với thức ăn cho heo, sử dụng 100% thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Nguồn 

cung cấp thức ăn cho heo tại trang trại là từ các đại lý bán thức ăn chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh. Thức ăn nhập về kho dạng bao 40kg, được công nhân vận chuyển lưu chứa tại kho 

chứa cám. Sau đó thức ăn được mang đổ vào các máng ăn và cho heo ăn. 

- Với tổng đàn heo là 450 con/năm, tổng lượng thức ăn trong một ngày được thể hiện 

cụ thể trong bảng sau:  
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Bảng 1. 1 Nhu cầu thức ăn cho heo tại cơ sở 

Nhu cầu 
Số lƣợng 

(kg/ngày) 

Tổng lƣợng thức 

ăn/lứa (tấn) 

Thức ăn 

chăn nuôi  

Bắt đầu nuôi 0,5 kg/con 225 1,013 

Tháng thứ 2 (1÷1,5 kg/con)  675 3,038 

Tháng thứ 3,4 (1,8÷2,2 kg/con/ngày) 990 4,455 

Tháng thứ 5 (1,5÷3,0 kg/con/ngày) 1.350 6,075 

Tổng  14,581 ≈ 14,6 

Nguồn: Chủ trang trại 

Như vậy tổng lượng thức ăn cho 01 lứa nuôi ước tính khoảng 14,6 tấn/năm. 

 Các nguyên phụ liệu hoá chất, vacxin. 

- Nguyên liệu phụ chủ yếu cho trại chăn nuôi là thuốc sát trùng, thuốc thú y, thuốc 

kháng sinh,… 

Bảng 1. 2.Danh mục thú y, hóa chất 

STT Sản phẩm Nguồn gốc Số lƣợng (liều dùng) 

KHÁNG SINH 

1.  Ampisur Ceva (Pháp) 
Tiêm bắp, 3 ngày liên tục. 

 1ml/10kg thể trọng 

2.  Vetrimoxin L.A. Ceva (Pháp) 

Tiêm bắp, tiêm 2 mũi cách nhau 

1 ngày. 

1ml/10kg thể trọng 

3.  Proguard 5% Octa (Thái Lan) 
Tiêm bắp, 3 ngày liên tục. 

1ml/10kg thể trọng 

4.  Dinamutilin 20% Việt Nam 
Tiêm bắp, 3 ngày liên tục. 

1ml/25kg thể trọng. 

5.  Kanamycin CP Việt Nam 
Tiêm bắp, 3 ngày liên tục. 

1ml/10kg thể trọng. 

6.  Nor 100 CP Việt Nam 
Tiêm bắp, 3 ngày liên tục. 

1ml/10kg thể trọng. 

7.  Gentamycin CP Việt Nam 
Tiêm bắp, 3 ngày liên tục. 

1ml/10kg thể trọng. 

8.  Terramycine L.A. Pfizer (Mỹ) Tiêm bắp, 1ml/10kg thể trọng. 

9.  Toltralil - S Thái Lan 
Cho uống lúc 5 ngày tuổi, 1 

giọt/con. 
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STT Sản phẩm Nguồn gốc Số lƣợng (liều dùng) 

10.  Octamix A.C. Octa (Thái Lan) 
Trộn cám (10g/50kg) hoặc pha 

nước 1-2g/lít nước. 

11.  Proguard 1% Octa (Thái Lan) 

Cho uống 1ml/6-10 kg thể 

trọng. Điều trị 2 – 3 ngày liên 

tục 

12.  Roxolin Thái lan 
Trộn cám 

250 – 400g/tấn thức ăn 

13.  CTC  2.5 – 3kg/tấn thức ăn 

VITAMIN 

14.  FERRUM B12 Đức 
Tiêm bắp lúc 3 ngày tuổi, 

2ml/con 

15.  CALCI B12 CP Việt Nam Tiêm bắp, 1ml/10kgP 

16.  B.COMPLEX CP Việt Nam Tiêm bắp, 1ml/10kgP 

17.  NOPSTRES Singapore 

Pha nước uống tổng quá trình 

điều trị 

1kg/2000 lít nước 

THUỐC SÁT TRÙNG 

18.  OMNICIDE CP Việt Nam Pha nước tỉ lệ 1/2000 

19.  HCG - 150 CP Việt Nam Pha nước tỉ lệ 1/2000 

20.  TAKTIC CP Việt Nam 
Pha nước phun, xịt 4ml/1 lít 

nước 

VẮC - XIN 

21.  AD BEGONIA CP Việt Nam 2ml/con 

22.  COGLAPEST CP Việt Nam Sau khi pha chích 2 ml/con 

23.  RESPISURE CP Việt Nam  

24.  AFTOPOR CP Việt Nam 2ml/con 

Nguồn: Chủ trang trại 

 Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nhu cầu sử dụng điện khoảng 2.000KWh/tháng. Trong quá trình hoạt động sản xuất 

chăn nuôi, nguồn năng lượng mà Trang trại phải tiêu tốn chính là năng lượng điện để 

cung cấp cho hệ thống thiết bị chăn nuôi cũng như chiếu sáng toàn khu vực chuồng trại 

và khu vực phụ trợ, vận hành hệ thống quạt hút thông gió cho các dãy chuồng, phục vụ 

tất cả các hoạt động từ khu vực nhà nghỉ công nhân và phục vụ cho các hoạt động khác 

như tưới tiêu, PCCC,...  

- Nguồn điện cung cấp cho trang trại được lấy từ nguồn điện 22kV của lưới điện khu 
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vực. 

- Mục đích sử dụng: Chiếu sáng, chạy máy bơm nước, các thiết bị điện, vận hành hệ 

thống quạt hút thông gió các dãy chuồng. 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc: 

- Nguồn nước sử dụng cho trang trại được lấy từ giếng khoan được dùng để: 

+ Cung cấp phục vụ cho chăn nuôi heo; 

+ Sử dụng cho các hoạt động tại trang trại gồm: sinh hoạt của nhân viên tại trang trại, 

nước cấp cho heo uống, vệ sinh chuồng, vệ sinh thiết bị máy móc,… 

+ Ngoài ra nguồn nước cấp còn dùng cho mục đích PCCC, tưới tiêu,… 

- Nhu cầu nước bình quân cho cán bộ, nhân viên làm việc tại trang trại: 

Căn cứ theo tiêu chuẩn TCXDVN 13606:2023 – Cấp nước, mạng lưới đường ống và 

công trình, tiêu chuẩn thiết kế của Bộ xây dựng thì tiêu chuẩn cấp nước phục vụ cho mục 

đích sinh hoạt là 45 lít/người.ca. Hiện tại Trang trại có 03 công nhân đang làm việc, do 

đó lượng nước cấp cho sinh hoạt của công nhân là: 

03 người x 45 lít/người/ngày = 0,135 m
3
/ngày.đêm 

- Nhu cầu nước bình quân cho công tác tưới tiêu, chăm sóc cây trồng trong khuôn 

viên dự án:  

Căn cứ tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 thì lượng nước dùng cho mục đích tưới cây có 

thể được ước tính như sau: 10.234,84m
2
 x 4 lít/m

2
/1000 ≈ 41 m

3
/ngày. Tuy nhiên, trong 

thực tế chủ Trang trại sẽ căn cứ theo tình hình thời tiết khu vực và tình hình thực tế trong 

01 lần tưới chủ Trang trại không thực hiện tưới toàn bộ diện tích cây xanh mà sẽ thực 

hiện tưới đan xen từng khu vực, do vậy thực tế lượng nước này sử dụng cho một lần tưới 

sẽ thấp hơn số tính toán theo lý thuyết. Ước tính lượng nước cho tưới cây khoảng 

5m
3
/ngày. 

- Nhu cầu nước uống của lợn: Nhu cầu nước uống hàng ngày của lợn là khoảng 

15lít/con.ngày (tính tối đa cho lợn ≥ 70 kg), lượng nước cung cấp cho lợn uống hàng 

ngày là: (225 con × 15L/con/ngày)/1.000 = 3,37 m
3
/ngày.đêm 

- Nhu cầu nước tắm lợn: Lợn tự tắm tại hồ tắm chứ không tắm bằng cách xịt rửa. Vì 

vậy lượng nước tắm lợn được tính theo dung tích thiết kế của hồ tắm. Mỗi chuồng xây 

dựng 01 hồ tắm dọc theo chiều dài của chuồng nuôi, với bề rộng và chiều sâu được thiết 

kế sao cho lợn có thể đằm mình trong hồ theo chiều ngang mà không bị chật chội và 

nước không ngập quá sâu, lượng nước mỗi lần xả vào hố tắm lợn cao khoảng 10cm. 

Nước tắm lợn trong 1 ngày được tính cụ thể như sau: 

Mỗi dãy chuồng được chia thành 05 ô nuôi, mỗi ô có kích thước D x R = 4,0m × 

6,0m. Hồ tắm lợn tại mỗi ô có kích thước là Dài x rộng x sâu = 4,0m×1,2m×0,1m. Vậy  

lượng nước tắm lợn mỗi ngày của một ô nuôi là: (4,0m×1,2m×0,1m) × 1 lần/ngày = 
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0,48m
3
 nước/ngày. Tổng lượng nước tắm lợn mỗi ngày của 02 dãy chuồng đơn là: 

0,48m
3
 nước/ngày/ô chuồng x 5 ô/dãy x 2 dãy chuồng = 4,8 m

3
/ngày. 

- Nhu cầu nước vệ sinh chuồng: Lượng nước cấp cho mỗi lần vệ sinh 01 ô chuồng 

là 100L/lần. Vậy lượng nước cấp cho vệ sinh chuồng hàng ngày là: 100L/lần x 5 ô/dãy x 

2 dãy chuồng = 1 m
3
/ngày.  

- Ngoài ra, cơ sở còn có lượng nước dự trữ ở bể chứa nước để phục vụ công tác 

PCCC khi có hỏa hoạn xảy ra. 

- Như vậy tổng nhu cầu sử dụng nước cấp tối đa phục vụ cho hoạt động chăn nuôi 

của trang trại là: 0,135 + 5 + 3,37 + 4,8 + 1 = 14,305 ≈ 15 m
3
/ngày.đêm. 

Bảng 1. 3. Tổng nhu cầu cấp nước tối đa tại trang trại 

STT Đối tƣợng phát sinh 
Nƣớc cấp 

(m
3
/ngày) 

Nƣớc thải 

(m
3
/ngày) 

Ghi chú 

1 Nước cấp sinh hoạt công nhân 0,135 0,135 
Tính bằng 100%  

nước cấp 

2 Nước cho heo uống  3,37 3,37 
Tính bằng 100%  

nước cấp 

3 Nước tắm heo  4,8 4,8 
Tính bằng 100%  

nước cấp 

4 
Nước vệ sinh, làm mát chuồng 

trại 
1 1 

Tính bằng 100%  

nước cấp 

5 
Nước tưới tiêu, chăm sóc cây 

trồng 
5 - 

 

Tổng cộng 14,305 9,305  

Làm tròn 15 10  

 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở. 

 Cây xanh 

Trang trại đã tiến hành trồng và duy trì dải cây xanh trên toàn bộ diện tích 

10.234,84m
2 

(chiếm tỷ lệ 85,73% tổng diện tích của dự án), cây xanh được bố trí trồng 

chủ yếu xung quanh khuôn viên trang trại, khu vực phía Tây Bắc (cổng ra vào trại) và dải 

cây xanh cách ly nằm dọc theo tường rào và các dãy chuồng nuôi của trang trại. 
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Dải cây xanh của trang trại Dải cây xanh cách ly 

Hình 1. 2.Dải cây xanh hiện hữu tại trang trại 

 Các đối tƣợng tự nhiên, kinh tế - xã hội gần khu vực dự án: 

- Giao thông: Quốc lộ 19 là trục giao thông huyết mạch của tỉnh, cách dự án khoảng 

10km về phía Bắc. 

- Sông suối: Tại trang trại không có hệ thống sông suối nào lớn, chỉ có mương thủy 

lợi ở phía Nam dự án. Mương cách trại khoảng 4km về phía Nam. 

- Hệ thực vật: Tại khu vực dự án chủ yếu là cây lúa của người dân trồng, ngoài ra 

còn có cây bụi, cỏ mọc tự nhiên. 

- Khu dân cƣ: Khu dân cư tập trung đông nhất ở dọc đường bê tông chính liên thôn, 

đoạn đường vào trang trại dân cư sống thưa thớt. Nhà dân gần nhất cách dự án khoảng 

1km nằm ở phía Tây Nam và Đông Nam. 

- Công trình di tích, lịch sử: Trong bán kinh 1km các hướng xung quanh khu vực 

trang trại không có chùa chiền, công trình văn hóa, di tích lịch sử nào. 

- Cơ sở sản xuất lân cận: Các dự án khoảng 20m về phía Đông, Tây là các trang trại 

chăn nuôi heo của điểm chăn nuôi tập trung thuộc thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện 

Tây Sơn. Phía Bắc giáp đường giao thông nội bộ điểm chăn nuôi tập trung. Phía Nam 

giáp hồ câu cá. 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng:  

- Trại chăn nuôi heo của hộ Nguyễn Thị Thảo Nguyên được hình thành từ năm 2020 

trên diện tích 11.938m
2
 tại thửa đất số H6, H7, H8, H14, H15, H16, tờ bản đồ số 26 thuộc 

Điểm chăn nuôi tập trung thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất số BY 719436 (số vào sổ cấp GCN số CH01167) do UBND huyện Tây Sơn – tỉnh 

Bình Định cấp ngày 17/09/2015. 

- Trại chăn nuôi heo của hộ Nguyễn Thị Thảo Nguyên đã lập Kế hoạch bảo vệ môi 

trường và đã được Phòng tài nguyên và môi trường huyện Tây Sơn phê duyệt tại Giấy 

xác nhận số 03/UBND-GXN ngày 02/11/2020.  

- Hợp đồng thuê đất số 03 ngày 01/09/2015 của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Tây Sơn. 

- Trại chăn nuôi heo của hộ Nguyễn Thị Thảo Nguyên được xây dựng tại Điểm chăn 

nuôi tập trung thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, khu dân cư 

tập trung đông nhất ở dọc đường bê tông chính liên thôn, đoạn đường vào trang trại dân 

cư sống thưa thớt. Nhà dân gần nhất cách trang trại ở phía Tây Nam và Đông Nam 

khoảng 1.000m và cách xa trường học, chợ nên phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội trên địa bàn. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng. 

- Trang trại được thực tại khu đất có tổng diện tích khoảng 11.938 m2, thuộc thửa số: 

H6, H7, H8, H14, H15, H16, thuộc khu chăn nuôi tập trung thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Khu vực hiện đã có hệ thống cấp điện, hệ thống giao 

thông nhưng chưa có hệ thống cấp nước. 

 Đối với nƣớc thải 

- Cơ sở nằm trong Điểm chăn nuôi tập trung thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định, hiện tại khu vực Bình Tân chưa có hệ thống thu và xử lý nước thải 

tập trung nên toàn bộ nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh được chủ trang trại sẽ thuê đơn 

vị có chức năng đến hút và xử lý khi có dấu hiệu đầy. Về phần nước thải chăn nuôi của 

trang trại được chủ cơ sở tự thu gom, lưu trữ và xử lý theo quy định. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, một phần nước mưa được ngấm vào đất, phần 

còn lại thu gom nước mưa chảy tràn theo hướng Đông Nam của nhà máy. 

 Đối với bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải phát sinh từ trang trại là do hoạt động của xe ra vào trang trại. Tuy 
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nhiên mức độ không thường xuyên , vì vậy lượng bụi khí thải từ hoạt động này là không 

đáng kể. 

- Bụi, khí thải phát sinh phát sinh từ bể Biogas cũng được trang trại có giải pháp tận 

thu và tái sử dụng phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt của trang trại. 

 Đối với chất thải rắn 

- Toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh tại trang trại cũng được thu gom hằng ngày, 

lưu chứa tại khu vực nhà chứa chuyên dụng và xử lý loại chất thải này định kỳ theo đúng 

quy định. 

 Từ những lý do nêu trên cho thấy các thành phần có nguy cơ gây ô nhiễm phát sinh 

tại cơ sở đều được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi xả thải ra ngoài 

môi trường nên khả năng chịu tải của môi trường hoàn toàn có khả năng đáp ứng được 

lượng chất thải của cơ sở. 
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CHƢƠNG III  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải. 

Hiện nay trang trại đã xây dựng tạm thời hệ thống thu gom xử lý và thoát nước thải chăn 

nuôi, tách riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa tại trang trại. 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa. 

Mạng lưới thoát nước mưa của trang trại được thiết kế theo hướng tự chảy theo độ 

dốc của trang trại. Vì không chứa các thành phần ô nhiễm nên một phần sẽ được ngấm 

vào đất, phần còn lại sẽ chảy theo hướng Đông Nam của trang trại. 

3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải. 

Bảng 3. 1 Lượng nước thải phát sinh tại cơ sở 

STT Đối tƣợng phát sinh 
Nƣớc cấp 

(m
3
/ngày) 

Nƣớc thải 

(m
3
/ngày) 

Ghi chú 

1 Nước cấp sinh hoạt công nhân 0,135 0,135 
Tính bằng 100%  

nước cấp 

2 Nước cho heo uống  3,37 3,37 
Tính bằng 100%  

nước cấp 

3 Nước tắm heo  4,8 4,8 
Tính bằng 100%  

nước cấp 

4 
Nước vệ sinh, làm mát chuồng 

trại 
1 1 

Tính bằng 100%  

nước cấp 

5 
Nước tưới tiêu, chăm sóc cây 

trồng 
5 - 

 

Tổng cộng 14,305 9,305  

Làm tròn 15 10  

 

 Sơ đồ thu gom nƣớc thải chăn nuôi tại trại: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thảo Nguyên” (công suất 450 con/năm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Địa điểm: thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Tín Mỹ 

VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 02563.749.590 Trang 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước thải chăn nuôi 

 Thuyết minh sơ đồ thu gom nƣớc thải chăn nuôi: 

- Nước thải từ dãy chuồng tự chảy về hố thu gom phân theo đường ống thu gom bằng 

các tuyến ống nhựa và mương thoát nước bằng BTCT. 

- Sau khi toàn bộ lượng nước thải được dẫn về hố thu gom phân, tại đây quá trình 

tách phân sẽ diễn ra, phần phân sẽ được thu gom và nước thải sẽ theo đường ống tự chảy 

sang hầm biogas. Sau khi các vi sinh vật yếm khí xử lý các chất hữu cơ có trong nước 

thải, lượng nước thải từ hầm biogas theo đường ống nhựa PVC Ø220 tự chảy về hồ lắng 

để lắng tách phần cặn và phần nước sẽ chảy về bể chứa nước sau lắng.  Tại bể chứa nước 

sau lắng nước thải được lưu chứa và chủ trang trại sẽ tận dụng nước này để tưới cây.  

 Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nƣớc thải nhƣ sau: 

Nước thải từ dãy chuồng nuôi 

Đường ống thu gom 

Mương thoát nước thải 

Hầm Biogas 

Hố thu gom phân 

Bể chứa nước sau lắng 

Đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT 

 

Hồ lắng 
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Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải hiện hữu của trang trại 

STT 
Hệ thống  

thu gom 

Thông số kỹ thuật 

(mm) 
Hình ảnh đình kèm 

I Nƣớc thải chăn nuôi 

1 

Nước thải từ 

vệ sinh 

chuồng trại về 

đường ống 

dẫn 

Nước thải từ các dãy 

chuồng được thu gom 

bằng đường ống nhựa 

PVC Ø220mm dày 

4mm 

 

2 

Từ đường ống 

về hố thu gom 

phân 

Nước thải từ đường ống 

thu gom sẽ theo hệ 

thống ống nhựa PVC 

Ø220mm dẫn về hố thu 

gom phân có kích thước 

1,8m x 1,2m x 2,8m 

 

3 

Từ hố thu 

gom phân về 

hầm  Biogas  

Nước thải từ hố thu 

gom phân sau quá trình 

lắng tách phân được 

dẫn về hầm Biogas lót 

bạt HDPE có kích 

thước 20m x 10m x 5m 

 

4 
Từ bể Biogas 

về hồ lắng 

Nước thải từ hầm 

Biogas tự chảy về hồ 

lắng có kích thước 4m x 

4m x 5m 
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STT 
Hệ thống  

thu gom 

Thông số kỹ thuật 

(mm) 
Hình ảnh đình kèm 

5 

Nước thải từ 

hồ lắng  về bể 

chứa nước sau 

lắng 

Nước thải từ hồ lắng 

dẫn về bể chứa nước 

sau lắng có kích thước 

10m x 8m x 5m 

 

 

3.1.3 Mô tả các biện pháp xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

Hiện tại, số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại trang trại là khoảng 03 người. 

Với khối lượng nước thải phát sinh ước tính khoảng 0,135 m
3
/ngày.đêm (tính bằng 100% 

nhu cầu cấp nước), toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt này sau xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 

03 ngăn với kích thước 3m x 3m x 3m bằng bê tông chống thấm nằm âm phía dưới nhà 

vệ sinh. Về sau khi bể có dấu hiệu đầy, chủ trang trại sẽ thuê đơn vị chức năng đến thu 

gom mang đi xử lý theo quy định. 

3.1.4 Công trình thoát nƣớc thải 

Nước thải sau khi qua hồ lắng lắng phần cặn, phần nước phía trên sẽ chảy qua bể 

chứa nước sau lắng, lưu trữ và tận dụng để tưới tiêu cây xanh trong khuôn viên trang trại, 

không thải loại nước thải này trực tiếp ra ngoài môi trường. Áp dụng theo QCVN 01 – 

195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho 

cây trồng. 

3.1.5 Xử lý nƣớc thải 

a. Quy trình xử lý nƣớc thải 

Nước thải từ các dãy chuồng  Đường ống thu gom  Mương thoát nước thải  

Hố thu gom phân  Hầm biogas  Hồ lắng  Bể chứa nước sau lắng. 

b. Thuyết minh quy trình xử lý nƣớc thải  

- Đường ống thu gom: Phân, nước tiểu và nước rửa chuồng sẽ được thu gom bằng hệ 

thống ống đặt tại mỗi ô chuồng và dẫn nước thải từ chuồng ra mương thoát nước thải 

bằng BTCT dẫn về điểm tập trung tại hố thu gom phân. Đường ống thu gom bằng chất 

liệu PVC Ø220. 

- Hố thu gom phân: Nước thải từ đường ống thu gom sẽ theo hệ thống ống nhựa 

PVC Ø220 dẫn về hố thu gom phân có kích thước 1,8m x 1,2m x 2,8m. Tại đây nước và 

phân heo sẽ được giữ lại nhờ quá trình lắng tách phân, nhân công sẽ tiến hành thu gom 

phần phân lắng và phần nước thải sẽ tự chảy vào Hầm Biogas. 
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- Hầm Biogas: Nước thải từ hố thu gom phân sau quá trình lắng tách phân được dẫn 

về hầm Biogas lót bạt HDPE có kích thước 20m x 10m x 5m. Ở Hầm Biogas các vi sinh 

vật yếm khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải, sinh ra khí metan và các khí 

khác. 

- Hồ lắng: Hồ lắng có kích thước 4m x 4m x 5m  làm chức năng lắng các chất lơ 

lửng sau khi nước thải qua hầm Biogas và ổn định nồng độ nước thải trước khi dẫn sang 

bể chứa. 

- Bể chứa nước sau lắng: Nước thải sau khi lắng cặn lơ lửng dẫn sang bể chứa nước 

sau lắng có kích thước xây dựng 10m x 8m x 5m.  Nước thải sau xử lý được lưu giữ tại 

bể này và sử dụng cho mục đích tưới tiêu cây xanh tại trang trại mà không thải loại nước 

thải này trực tiếp ra ngoài môi trường, áp dụng theo QCVN 01 – 195:2022/BNNPTNT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

 Mùi hôi từ khu vực chăn nuôi 

- Vệ sinh chuồng trại hàng ngày, thực hiện sát trùng định kỳ 01 lần/tuần xung quanh 

chuồng trại, đường nội bộ, khu vực hệ thống xử lý. 

- Phun chế phẩm khử mùi hôi tại chuồng trại 02 lần/tuần 

- Định kỳ nạo vét, khơi thông các mương rãnh thu gom nước thải tránh gây ứ đọng 

- Thường xuyên phun vi sinh khử mùi tại khu vực nhà chứa phân để hạn chế mùi hôi 

- Sử dụng các chế phẩm sinh học bổ sung hàng ngày vào khẩu phần thức ăn của heo 

nuôi như Biogreen, Super USA – enzim, E.M… Khi heo ăn thức ăn có trộn các loại chế 

phẩm sinh học này sẽ không chỉ giúp heo tiêu hóa tốt, không bị các bệnh hô hấp và 

đường ruột, cải thiện tình trạng tiêu chảy, giúp heo khỏe mạnh mà còn giúp phân thải ra 

hạn chế mùi hôi.  

- Trồng cây xanh cách ly xung quanh cơ sở với diện tích khoảng 10.234,84m
2  

(chiếm 

85,73% tổng diện tích trang trại).  

 Đối với khí thải thu từ bể biogas 

- Hệ thống thu hồi khí từ biogas sẽ được chủ Trang trại thu hồi và sử dụng cho mục 

đích phục vụ trang trại. 

3.3 Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng: 

 Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Theo tài liệu Quản lý chất thải rắn – NXB Xây dựng thì khối lượng rác thải sinh hoạt phát 

sinh bình quân cho một người ở Việt Nam khoảng 0,35 – 0,8 kg/người/ngày, lấy trung bình là 

0,5 kg/người/ngày. Khi trang trại đi vào hoạt động có 03 công nhân thường xuyên ở tại trang 

trại nên chất thải sinh hoạt phát sinh là: 3 x 0,5 = 1,5 kg/người/ngày. 
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Tổng số lao động của trang trại là khoảng 03 lao động. lượng chất thải rắn sinh hoạt ước 

tính khoảng 548 kg/năm.  Do đó lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại trang trại là không lớn. Với 

đặc thù khu vực trang trại chưa có đơn vị thu gom và xử lý rác thải nên lượng CTRSH phát 

sinh hằng ngày được thu gom vào thiết bị lưu chứa. Về sau khi khu vực có đơn vị thu gom, 

trang trại sẽ ký hợp đồng thu gom với cơ quan chức năng đưa đi xử lý theo quy định. 

 Đối với chất thải rắn chăn nuôi 

a. Phân heo và bùn thải  

- Phân heo: 

Lợn nuôi tại trang trại được tập đi vệ sinh trong hồ tắm. Cho nên phân sẽ cùng với 

nước tắm lợn trong hồ được xả ra ngoài khi công nhân tiến hành vệ sinh chuồng trại. Hỗn 

hợp nước và phân này sẽ theo hệ thống mương thu gom nước dẫn về hố thu gom, sau đó 

dẫn chảy qua hầm Biogas.  

Lượng phân lợn phát sinh được chia làm 2 giai đoạn như sau: 

Mỗi lứa lợn được nuôi đến khi xuất chuồng là 06 tháng và được chia làm 2 giai đoạn: 

giai đoạn từ 06kg đến dưới 40kg (3 tháng đầu) và giai đoạn lợn từ 40kg đến xuất chuồng 

(3 tháng sau). 

+ Ở giai đoạn lợn từ 06kg đến dƣới 40kg (giai đoạn 3 tháng đầu): Thời gian nuôi ở 

giai đoạn này là 90 ngày/lứa, với số lượng 2 lứa/năm thì tổng số ngày nuôi ở giai đoạn 

này cho cả 2 lứa là 180 ngày. Lượng phân lợn phát sinh lớn nhất khoảng 0,5 – 1 

kg/con/ngày, lấy trung bình 0,75kg/con/ngày. Như vậy, ta có tổng lượng phân thải ra lớn 

nhất 1 ngày ở giai đoạn 3 tháng đầu là 168,75 kg/ngày.  

+ Ở giai đoạn lợn từ 40kg đến xuất chuồng (giai đoạn 3 tháng sau): Thời gian nuôi 

ở giai đoạn này là 90 ngày cho lứa thứ 1 và 95 ngày cho lứa thứ 2. Tổng số ngày nuôi ở 

giai đoạn này cho cả 2 lứa là 185 ngày. Lượng phân lợn phát sinh lớn nhất khoảng 2 - 

2,7kg/con/ngày, lấy trung bình 2,35kg/con/ngày. Như vậy, ta có tổng lượng phân thải ra 

lớn nhất trong 1 ngày ở giai đoạn 3 tháng sau là: 528,75 kg/ngày.  

Tổng lượng phân heo (phân ướt) phát sinh: 168,75 x 180 + 528,75 x 185 = 

128.193,75 kg/năm.  

- Bùn thải: 

Lượng bùn từ hầm Biogas và lượng bùn từ hồ lắng khi có dấu hiệu đầy sẽ được hợp 

đồng với các đơn vị chức năng sản xuất phân bón vi sinh đến để thu gom và đưa đi xử lý 

theo đúng quy định. 

b. Heo chết không do dịch bệnh 

Heo chết không do dịch bệnh được tiêu hủy trong hố hủy xác có kích thước 3,5m x 

3m x 1,5m, lớp đất phủ trên mặt hố cao 0,6m; tường thành hố xây gạch, tô vữa 2 mặt, 

quét hồ dầu chống thấm, đáy hố phủ bạt HDPE chống thấm, kết hợp thêm vi sinh khử 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thảo Nguyên” (công suất 450 con/năm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Địa điểm: thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Tín Mỹ 

VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 02563.749.590 Trang 20 

mùi và hóa chất khử trùng (vôi bột), để giảm thiểu mùi và phát sinh mầm bệnh ra ngoài 

môi trường. Ưu điểm của hố này sẽ giảm thiểu được lượng nước mưa chảy tràn vào hố, 

hạn chế phát sinh mùi (nắp đan đậy kín), dễ kiểm soát an toàn sinh học (bê tông chống 

thấm). 

 Quy trình tiêu hủy tại hố hủy xác của trại nhƣ sau: 

- Cho heo vào bao tải, buộc chặt miệng bao, tập trung một chỗ để phun thuốc sát 

trùng trước khi vận chuyển đến hố tiêu hủy;  

- Sử dụng vôi bột rải lót đều đáy hố, với lượng 0,8 ÷ 1kg/m
2
 diện tích đáy hố; 

- Đối tượng tiêu huỷ được cho xuống hố, sau đó phun dung dịch tiệt trùng lên trên bề 

mặt rồi đắp đất, nén chặt, có thể dùng nước để làm ẩm lớp đất phía trên. Độ cao lớp đất 

từ đối tượng tiêu huỷ đến mặt đất từ 1,2÷2m và cao hơn miệng hố khoảng 0,6÷1m. Trọng 

lượng của đất có tác dụng ngăn chặn thú ăn thịt đào xác và giúp cho việc khử mùi, hấp 

thụ nước bẩn tạo ra do phân huỷ; 

- Trên bề mặt hố chôn rải vôi bột, chlorine để diệt mầm bệnh phát tán trong quá trình 

thao tác. Sau khi chôn lấp cần có biển cảnh báo, cử người quản lý hố chôn trong 1÷2 

ngày đầu tránh việc đào bới lấy xác gây hậu quả nguy hiểm; hạn chế việc di chuyển 

người hay vật nuôi qua khu vực xử lý; 

- Trong vòng 3÷4 tuần đầu sau khi chôn, thường xuyên kiểm tra tình hình hố chôn, 

kịp thời phát hiện sự cố để có biện pháp xử lý. 

- Vị trí xây dựng hố chôn lấp: Dự kiến xây dựng tại khu đất phía Nam của trang trại. 

3.4 Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên cần kể đến là: 

Bảng 3. 3. Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Trang trại 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lƣợng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Bao bì cứng bằng vật liệu khác Rắn 40 18 01 04 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 20 18 01 03 

3 Bao bì mềm thải Rắn 10 18 01 01 

4 
Chất thải lây nhiễm (bao gồm 

cả chất thải sắc nhọn) 
Rắn 2 13 01 01 

5 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 2 16 01 06 

6 
Giẻ lau, vải thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 5 18 02 01 

7 Pin ắc quy thải Rắn 4 16 01 12 

Tổng cộng  83  

Nguồn: Chủ trang trại 
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Để hạn chế khả năng gây tác động đến môi trường từ nguồn chất thải của trang trại, 

trong khi chờ xây dựng mới 01 kho chứa CTNH, chủ trang trại đã bố trí 01 vị trí lưu chứa 

CTNH tạm thời tại kho chứa cám, đảm bảo cách li tuyệt đối với thức ăn chăn nuôi tại đây. 

Định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom và xử lý theo quy định.  

Đối với xác heo chết do dịch bệnh với số lượng lớn, chủ trại sẽ thông báo đến các 

đơn vị chức năng của địa phương để kịp thời nắm bắt thông tin, có giải pháp quản lý, 

kiểm soát tình hình và hướng dẫn, phối hợp triển khai công tác xử lý tiêu hủy một cách 

hiệu quả, an toàn và đúng quy định của các cơ quan nhà nước về công tác xử lý heo bị 

dịch bệnh. 

3.5 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn gây ồn trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động chủ yếu là từ các phương tiện 

vận chuyển thức ăn gia súc, thiết bị vật tư và sản phẩm ra vào trang trại và tiếng ồn từ 

đàn heo kêu. Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp 

giảm thiểu sau: 

- Các phương tiện vận chuyển ra vào dự án đều phải được kiểm soát, điều tiết có kế 

hoạch hợp lý, hạn chế vận chuyển vào các giờ cao điểm, các giờ nghỉ trưa và sau 22 giờ 

đêm. 

- Hạn chế bóp còi khi ra vào khu vực dự án và trên tuyến đường vận chuyển qua lại 

có dân cư sinh sống. 

- Đối với tiếng ồn do tiếng kêu của heo từ các dãy chuồng, thực tế ghi nhận với việc 

sử dụng công nghệ chăn nuôi một cách khoa học, đàn heo sẽ đảm bảo luôn được cung 

cấp đầy đủ dinh dưỡng trong ngày nên sẽ không xảy ra tình trạng heo bị đói, do đó hạn 

chế được việc đàn heo kêu lớn mỗi khi cho ăn. 

- Ngoài ra, với dãy cây xanh được trồng tại trang trại không chỉ góp phần hạn chế 

bụi, khí thải trong môi trường không khí mà còn rất hiệu quả trong việc cách giảm tiếng 

ồn từ trang trại ra môi trường xung quanh. 

3.6 Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

 Đối với công trình thu gom và xử lý nƣớc thải. 

- Thường xuyên kiểm tra và giám sát hệ thống xử lý nước thải của trang trại với các 

thông số kỹ thuật như: cao độ mực nước, độ dày lượng bùn lắng, áp suất của hầm biogas, 

tình trạng và kết cấu nền đất của khu vực xung quanh các bể cùng các chỉ tiêu kỹ thuật 

của kết cấu các bể và các phụ kiện lắp đặt. 

- Tập huấn cho công nhân, đảm bảo hiểu rõ quy trình để phát hiện và ứng phó kịp 

thời các sự cố có thể xảy ra. 

- Thực hiện chế độ bảo dưỡng đúng định kỳ để đảm bảo hệ thống xử lý luôn hoạt 

động hiệu quả. 

 Đối với công trình thu gom và xử lý khí Biogas. 
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- Thường xuyên kiểm tra công trình thu gom và xử lý khí Biogas của Trang trại với 

các hạng mục như: bạt che phủ, đường ống thu và dẫn khí gas,.... 

- Thực hiện chế độ bảo dưỡng định kỳ thường xuyên đối với các hạng mục công trình 

thu gom, ống dẫn,… 

 Mô tả biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng khác 

- Các biện pháp ngăn ngừa và ứng cứu sự cố cháy nổ 

 Hệ thống điện được thiết kế, lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn; 

 Công tác phòng chống cháy nổ được đặt lên hàng đầu và được quán triệt đến toàn 

thể công nhân làm việc tại trang trại. Trang trại đã trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC 

theo quy định. Đồng thời, nghiêm cấm các hoạt động có thể gây cháy nổ trong khu vực, 

công nhân vi phạm các quy định về PCCC sẽ có những biện pháp xử lý, nếu tái phạm có 

thể sẽ bị cho thôi việc. 

- Phòng ngừa sự cố dịch bệnh 

 Thực hiện phương pháp phòng bệnh là chính; 

 Xây dựng nội quy ra vào trại để đảm bảo an toàn dịch bệnh; 

 Thực hiện chăn nuôi khép kín, tiêm vacxin đầy đủ cho đàn vật nuôi; 

 Định kỳ phun thuốc sát trùng; 

 Khai thông cống rãnh, thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy định. 

3.7 Biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với nguồn nƣớc công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nƣớc thải vào công trình thủy lợi: Không có 

3.8 Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

kế hoạch bảo vệ môi trƣờng. 

- Về mặt công nghệ xử lý: cơ bản trang trại vẫn sử dụng công nghệ xử lý sinh học. 

- Các thay đổi đối với công trình BVMT so với báo cáo KHBV môi trường đã được 

duyệt như sau:  

Bảng 3. 4. Các công trình bảo vệ môi trường đã được điều chỉnh so với báo cáo KHBV 

môi trường 

STT 

Tên công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng 

Phƣơng án đề xuất trong 

báo cáo KHBV môi trƣờng 

Phƣơng án điều chỉnh, 

thay đổi  

đã thực hiện 

1 Quy mô chăn nuôi 

404 con gồm: 

- Heo nái: 50 con 

- Heo đực: 4 con 

- Heo con: 350 con/lứa (150 

heo cai sữa đem bán, 200 

heo cai sữa nuôi lấy thịt 

450 con heo thịt/năm 
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STT 

Tên công trình, 

biện pháp bảo vệ 

môi trƣờng 

Phƣơng án đề xuất trong 

báo cáo KHBV môi trƣờng 

Phƣơng án điều chỉnh, 

thay đổi  

đã thực hiện 

thương phẩm) 

2 Số lượng công nhân 05 người 03 người 
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CHƢƠNG IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

4.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

A. Nội dung cấp phép xả nƣớc thải 

a. Nguồn phát sinh nƣớc thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt 

b. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa. 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất của nước thải chăn nuôi heo: 9,17m
3
/ngày.đêm (từ 

hoạt động tắm của heo và vệ sinh chuồng trại). 

c. Dòng nƣớc thải 

- Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải của trang trại xử lý đảm bảo đạt theo 

QCVN 01 – 195:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 

sử dụng cho cây trồng.  

d. Vị trí và nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

- Nguồn tiếp nhận: 

+ Nguồn số 01: Nước sau bể lắng sẽ được lưu chứa tại Bể chứa nước sau lắng. 

+ Nguồn số 02: Hợp đồng đơn vị có chức năng đến thu gom khi bể có dấu hiệu đầy. 

- Vị trí: 

+ Bể chứa nước sau lắng có tọa độ X = 1545347; Y = 577005 (Hệ tọa độ VN2000, 

múi chiếu 3
o
). 

+ Bể tự hoại có tọa độ X = 1545404; Y = 576899 (Hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 3
o
). 

+ Chất lượng nước thải: Giá trị các thông số ô nhiễm được phép xả thải vào nguồn 

nước không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 01 – 195:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. 

Bảng 4. 1. Giá trị giới hạn các thông số của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng 

STT Thông số  Đơn vị 
QCVN 01 – 

195:2022/BNNPTNT 

Loại cây trồng 

đƣợc sử dụng 

1 pH -  5,5 - 9 

Các loại cây trồng 

2 Clorua (Cl
-
) mg/L ≤ 600 

3 Asen (As) mg/L ≤ 0,1 

4 Cadimi (Cd) mg/L ≤ 0,01 

5 Crom tổng số (Cr) mg/L ≤ 0,5 

6 Thủy ngân (Hg) mg/L  ≤ 0,002 

7 Chì (Pb) mg/L ≤ 0,05 
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STT Thông số  Đơn vị 
QCVN 01 – 

195:2022/BNNPTNT 

Loại cây trồng 

đƣợc sử dụng 

8 E.coli 

MPN hoặc 

CFU/100 

mg/L 

≤ 200 Các loại cây trồng 

> 200 – 1.000 

Các loại cây trồng 

trừ cây rau, cây 

dược liệu hàng năm. 

> 1.000 – 5.000 

Cây lâm nghiệp, cây 

công nghiệp dài 

ngày không sử dụng 

là thực phẩm, thức 

ăn cho vật nuôi. 

> 5.000 
Không sử dụng cho 

các loại cây trồng 

Ghi chú: 

- QCVN 01 – 195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 

nuôi sử dụng cho cây trồng. 

- Chế độ xả thải: Bơm tưới cây trong khu vực trang trại vào mỗi buổi sáng và chiều 

trong ngày. 

- Phương thức xả thải: Bơm. 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý nƣớc thải. 

a. Mạng lƣới thu gom nƣớc thải 

- Nước thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại 03 ngăn đặt phía dưới nhà vệ sinh của 

trang trại sẽ xử lý toàn bộ cặn lắng. Khi bể có dấu hiệu đầy chủ trang trại sẽ thuê đơn vị 

thu gom đến hút để xử lý. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt đi riêng với hệ thống thoát nước mưa. 

Hệ thống thoát nước thải của mỗi dãy chuồng nuôi được thoát bằng hệ thống mương dẫn 

BTCT có nắp đan đậy kín (0,5m x 0,4m) dẫn về hố thu gom phân. 

- Đường ống thoát chất rắn – bẩn: các chất thải như phân và nước tiểu được đi chung 

một đường ống, được đấu nối từ bộ xả của chuồng và đi vào đường ống chính để dẫn về 

hố thu gom phân. 

b. Quy trình thu gom và xử lý nƣớc thải 

- Quy trình công nghệ: Nước thải từ các dãy chuồng  Đường ống thu gom  

Mương thoát nước  Hố thu gom phân  Biogas  Hố lắng  Bể chứa nước sau lắng. 

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 01 – 195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng trước khi được tuần hoàn, tái sử 

dụng cho tưới cây trong phạm vi trang trại theo quy định của pháp luật, không được phép 

xả nước thải ra ngoài môi trường. 
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- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không có. 

c. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Đối với hầm biogas: thường xuyên theo dõi áp suất khí, hệ thống đường ống dẫn 

khí để có biện pháp khắc phục kịp thời. Khí gas phát sinh từ hầm biogas được thu gom, 

dùng vào mục đích sinh hoạt và phần còn dư được đốt bỏ có kiểm soát. 

- Đối với các công trình phụ trợ khác: thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, vệ 

sinh đường ống; giám sát hệ thống thu gom nước thải và đấu nối nước thải để phòng 

ngừa tình trạng tắc nghẽn đường ống. 

4.2 Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:  

Không có 

4.3 Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

A. Nội dung đề nghị cấp phép 

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Sau quạt hút cuối dãy chuồng nuôi số 1 

- Nguồn số 02: Sau quạt hút cuối dãy chuồng nuôi số 2 

b. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực cuối dãy chuồng nuôi số 1, có tọa độ X = 1545417; Y = 

576987 (theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3
o
); 

- Nguồn số 02: Khu vực cuối dãy chuồng nuôi số 2, có tọa độ X = 1545390; Y = 

576989 (theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 3
o
). 

c. Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

- Tiếng ồn: 

STT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

- Độ rung: 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 75 Mức nền - 
Khu vực thông 

thường 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với tiếng ồn, độ rung:  

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị của hệ thống 

- Lắp vật liệu chống rung  
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- Sử dụng vật liệu cách âm đối với các nguồn gây tiếng ồn lớn 

- Thường xuyên cải tiến thiết bị, công nghệ để hạn chế nguồn gây tiếng ồn và độ rung 

- Trồng cây xanh khu vực xung quanh khu vực trang trại 

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng 

- Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ 

rung. 

4.4. Yêu cầu quản lý chất thải 

A. Quản lý chất thải 

a. Khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

Bảng 4.2 Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lƣợng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Bao bì cứng bằng vật liệu khác Rắn 40 18 01 04 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 20 18 01 03 

3 Bao bì mềm thải Rắn 10 18 01 01 

4 
Chất thải lây nhiễm (bao gồm 

cả chất thải sắc nhọn) 
Rắn 2 13 01 01 

5 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 2 16 01 06 

6 
Giẻ lau, vải thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 5 18 02 01 

7 Pin ắc quy thải Rắn 4 16 01 12 

Tổng cộng  83  

Nguồn: Chủ trang trại 

b. Khối lƣợng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

- Khối lượng: Khoảng 547,5kg/năm 

- Chủng loại: Chủ yếu là vỏ bao bì, hộp thức ăn, thức ăn thừa và các loại chất thải rắn 

thông thường khác phát sinh từ quá trình sinh hoạt của nhân viên tại trang trại. 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với việc lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

nguy hại 

a. Thiết bị, công trình lƣu giữ chất thải nguy hại 

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị thùng, can chứa chất thải chuyên dụng có nắp đậy, có 

dán nhãn nhận viết chất thải nguy hại đảm bảo công tác phân loại, lưu chứa toàn bộ chất 

thải nguy hại phát sinh và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. 

- Khu vực lưu chứa: Lưu chứa tại kho chứa chất thải được bố trí trong khu vực trang 

trại, nền bê tông chống thấm, có mái che, đảm bảo nước mưa không chảy tràn vào và 

trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ PCCC theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa 

cháy. 
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b. Thiết bị, công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị các thùng chứa chất thải chuyên dụng có nắp đậy, đảm 

bảo công tác phân loại, lưu chứa toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. 

- Khu vực để thiết bị lưu chứa: Gần kho chứa CTNH, đảm bảo công tác thu gom và 

lưu chứa. 

c. Thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh tại trang trại 

- Đối với chất thải nguy hại được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng để 

xử lý theo quy định về chất thải nguy hại. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt phải lưu trữ và vận chuyển đến điểm thu gom, về sau 

khu vực trang trại có đơn vị thu gom thì hợp đồng và bàn giao cho đơn vị thu gom theo 

quy định. 

4.5. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

- Thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, sự 

cố cháy nổ và các sự cố khác liên quan theo quy định pháp luật. 

- Trong quá trình hoạt động nếu xảy ra sự cố môi trường, phải chủ động thực hiện 

mọi biện pháp xử lý, khắc phục và báo cáo kịp thời đến cơ quan chức năng và các cấp 

chính quyền để có hướng giải quyết kịp thời. Trường hợp để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng 

kinh tế, môi trường, chủ Trang trại hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục, bồi thường 

thiệt hại. 

- Thu gom, xử lý các loại chất thải (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại) phát 

sinh trong quá trình vận hành trang trại đảm bảo các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi 

trường và có biên bản bàn giao chất thải theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Ngoài ra, thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự 

cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường và khắc phục hậu quả theo quy định tại 

Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

Không có 

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng đối với nƣớc ngầm: 

Bảng 5. 1 Kết quả quan trắc đối với nước ngầm năm 2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Phƣơng pháp thử Kết quả 

1 pH - TCVN 6492:2011 7,04 

2 TDS mg/l HDCV-TB-03 542 

3 Clorua (Cl
-
) mg/l TCVN 6194:1996 72 

4 Amoni (NH4
+
) mg/l US.EPA Method 350.2 0,21 

5 Coliform MPN/100ml TCVN 6187-2-2009 KPH 

Nguồn: Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng, 2020 

5.3. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải:  

Không có
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CHƢƠNG VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở: 

- Căn cứ theo điểm d, khoản 1, điều 31 của Nghị định 01/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì Trại chăn nuôi 

heo của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo Nguyên không thuộc đối tượng phải vận hành 

thử nghiệm. 

- Căn cứ theo khoản 3, điều 53 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 thì Trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo Nguyên đã có 

công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ  đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc theo 

quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

6.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

 Giám sát nƣớc thải: 

- Vị trí quan trắc: nước thải tại Bể chứa nước sau lắng 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, Clorua, Asen, Cadimi, Crom tổng số, Thủy ngân, Chì, E.coli. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 01-195:2022/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. 

- Các bước tiến hành lấy mẫu theo đúng quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 

hành của Việt Nam. 

6.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:  

- Không thực hiện 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở: 

- Không có đề xuất. 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG  

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong thời gian hoạt động từ năm 2020 đến thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trường, Trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo Nguyên chưa 
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Chủ cơ sở “Trại chăn nuôi heo” của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thảo Nguyên cam 

kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Chủ hộ sẽ áp dụng các biện pháp khống chế, phòng chống sự cố và giảm thiểu các 

tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trường trong suốt quá trình hoạt động của trang trại 

như đã nêu cụ thể trong báo cáo, đồng thời tăng cường công tác đào tạo cán bộ về quản lý 

môi trường nhằm nâng cao năng lực quản lý môi trường tại trang trại, bảo đảm không 

phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường.  

- Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của trang trại tới 

môi trường đã được đưa ra trong báo cáo là những biện pháp khả thi, đảm bảo đạt Tiêu 

chuẩn và Quy chuẩn môi trường Việt Nam. 

- Chủ hộ cam kết sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp các công trình bảo vệ môi trường 

của trang trại để đảm bảo không gây ô nhiễm đến môi trường.  

- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong các sự cố, rủi ro môi 

trường xảy ra do triển khai trang trại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án “Trại chăn nuôi heo của hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thảo Nguyên” (công suất 450 con/năm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Địa điểm: thôn Mỹ Thạch, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Tín Mỹ 

VPĐD: 22 Mai Hắc Đế, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Điện thoại: 02563.749.590 Trang 33 

PHỤ LỤC 

STT Văn bản pháp lý 

1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 35H8004048 đăng ký lần đầu 

ngày 27/07/2020 do phòng Tài chính – Kế hoạch của UBND huyện Tây 

Sơn cấp. 

2 Giấy xác nhận Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 03/GXN – UBND 

ngày 02/11/2020 do UBND huyện Tây Sơn cấp. 

3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

4 Hợp đồng thuê đất số 03 ngày 01/09/2015 

5 Hợp đồng kinh tế số 17/HĐKT/2020 ngày 01/03/2015 

6 Các bản vẽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 





















 









 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

BẢNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TRANG TRẠI 

STT Hạng mục Số lượng 
Diện tích 

(m2) 

1 Cổng ra vào 1 - 

2 Khu vực khử trùng xe 1 15 

3 
Văn phòng làm việc và nhà 

nghỉ công nhân 

1 36 

4 Nhà tắm 1 20 

5 Nhà vệ sinh 1 16 

6 Nhà sát trùng người 1 21 

7 Kho chứa cám 1 20 

8 Nhà nhập heo 1 20 

9 Nhà chứa chất thải 1 9 

10 Dãy chuồng nuôi 2 600 

11 Hố thu gom phân 1 8 

12 Hầm biogas lót HDPE 1 200 

13 Hố lắng sau biogas 1 16 

14 Bể chứa nước sau lắng 1 80 

15 Hố hủy xác heo 1 10,5 

16 Nhà xuất heo 1 20 
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MẶT BẰNG TỔNG THỂ TRANG TRẠI 
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BẢNG VẼ THOÁT NƯỚC THẢI CỦA TRANG TRẠI 
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